
ABSTRACT
CHARACTERISTICS CLINICALS AND SUBCLINICALS AND RESULT

OF TREATMENT OF ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA GROUP
STANDARD RISK WITH PROTOCOL CCG 1881 CHANGED

Background: Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the common malignant disease in childrend. The
treatment of ALL in Viet Nam and on the world has many successes in the recents decades.
Objective: Characteristics and result of treatment of acute lymphoblastic leukemia standard risk with

protocol cog 1881 changed.
Materials and Methodes: Longitudinal study of 37 patients ALL hospitalized from 1/2008 to 6/2012.
Results: Common characteristics are anemia (100%), fever (54, 1%), hemorrhagic (45,9%), hepatomegalie
(81%), splenomegalie (59,5%), lymph nodes swollen (45,9%). FAB classification: ALL L1 78,4%, ALL L2
21,6%. Cluster determinants (CD) classification: ALL lympho B 75,7% and ALL lympho T 24,3%. Overall
Survival (OS) 3 years is 73,2$10,4%, Event-Free Survival (EFS) 3 years is 58,8$10.
Key word: Acute lymphoblastic leukemia.
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Bệnh viện Trung ương Huế

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG
VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LOXÊMI CẤP DÒNG LYMPHO

THỂ NGUY CƠ THƯỜNG Ở TRẺ EM THEO PHÁC ĐỒ
CCG 1881 CẢI TIẾN

Nguyễn Đắc Lương'

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Loxêmi cấp dòng lympho là bệnh ác tính thường gặp nhất ở trẻ em. Điều trị bệnh loxêmi cấp ở trẻ
em ở Việt Nam và trên thế giới gần đây đã đạt được những thành tích nổi bật.
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nhận xét kết quả điều trị bệnh loxêmi cấp dòng lympho
nhóm nguy cơ thường ở trẻ em tại khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Huế theo phác đồ CCG - 1881 cải tiến.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và theo dõi dọc
điều trị, đổi tượng nghiên cứu là 37 bệnh nhân được chấn đoán bệnh loxêmi cầp dòng lympho vào viện từ
tháng 1/2008 đến tháng 6/2012.
Kết quả: Triệu chứng lâm sàng phổ biến nhất là thiếu máu (100%), sốt (54, 1%), xuất huyết (45,9%), gan to
(81%), lách to (59,5%), hạch to (45,9%). Phần loại FAB: thể L1 chiếm 78,4%, L2 chiếm 21,6%, không có
thể L3. Phân loại theo miễn dịch: dòng lympho B chiếm 75,7% và dòng lympho T chiếm 24,3%. Th lệ sống
toàn bộ 3 năm là 73,2÷10,4%, tỉ lệ sống không sự kiện 3 năm là 58,8÷10.
Từ khóa: Loxêmi cầp dòng lympho.
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